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KẾ HOẠCH

Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn
2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Phần I
CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ
 QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I. Một số kết quả đạt được trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2006 - 2010
Qua 05 năm (2006 - 2010) thực hiện Quyết định số 49/2005/QĐ-TTg ngày 10/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2181/2005/QĐ-UBND ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống ma túy từ năm 2005 đến năm 2010. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và việc triển khai của các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể, công tác phòng chống ma túy nói chung và công tác cai nghiện phục hồi nói riêng đã đạt được một số kết quả nhất định như: Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, cai nghiện phục hồi được thực hiện thường xuyên, thiết thực, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, ngày càng có nhiều người tham gia phát hiện tố giác, đấu tranh phòng, chống bài trừ tệ nạn ma túy. Công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện được các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện cho đối tượng sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện được tổng số 2.719 đối tượng (chưa tính số đối tượng đang ở trong tù, trong cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng). Trong đó, cai nghiện tại Trung tâm là 2.040 lượt đối tượng (trong đó dạy nghề cho 735 đối tượng) và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng là 679 lượt đối tượng. Số đối tượng được hỗ trợ vốn là 40 người với tổng số tiền là 163,75 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 465 đối tượng hoàn lương ổn định cuộc sống. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn tụ điểm ma túy tập trung nhiều con nghiện tiêm chích gây bất bình trong dư luận.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như: Công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng ở một số xã, phường, thị trấn chưa chặt chẽ, nhiều đối tượng đã nghiện lâu năm nhưng nay mới phát hiện, công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng chưa triển khai mạnh, chưa nhân rộng được mô hình điển hình và hiệu quả còn thấp, công tác giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn cho đối tượng sau cai nghiện tuy được quan tâm thực hiện nhưng kết quả còn hạn chế, tệ nạn nghiện ma túy vẫn có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Tình hình tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, các điểm ma túy đã được phát hiện triệt xóa nhưng nhiều điểm mới vẫn tiếp tục phát sinh, xuất hiện tình trạng tái trồng cây cần sa ở một số huyện trong tỉnh.

II. Tình hình người nghiện ma túy

 Tính đến tháng 12/2011, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.760 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại 145/171 xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố. Thực tế số người nghiện cao hơn nhiều, đa số còn rất trẻ: Dưới 18 tuổi chiếm tỷ lệ 8,33%, từ 18 tuổi đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 74,4%. 

+ Về trình độ văn hóa: Đa số các đối tượng đều có trình độ văn hóa thấp, số mù chữ chiếm khoảng 2%. 

+ Về nghề nghiệp: Phần lớn không có nghề nghiệp (80%) hoặc có nghề nhưng việc làm không ổn định. 

+ Về sử dụng ma túy: Có 90% sử dụng Heroin dưới dạng hút hít, tiêm chích. Đáng lo ngại nhất là loại ma túy tổng hợp có tính gây nghiện nhanh và độc hại cao đã xuất hiện ở địa bàn tỉnh.

- Trong những năm gần đây, nhiều người sử dụng ma túy qua đường tiêm chích đã kéo theo sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS, đồng thời ma túy còn tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, gây tác hại xấu về đạo đức, sức khỏe và để lại hậu quả nghiêm trọng cho các thế hệ mai sau.
Phần II
KẾ HOẠCH CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ 
QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

Để tiếp tục và tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012 - 2015 theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện phục hồi giai đoạn 2012 - 2015. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015 với những mục tiêu, giải pháp như sau:

I. Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1. Mục tiêu chung

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tại Trung tâm thông qua việc thực hiện các biện pháp tiếp cận đa dạng, toàn diện, liên tục; cung cấp có chất lượng hoạt động y tế, tâm lý, xã hội, việc làm, kết hợp các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy, phù hợp với tình hình sử dụng ma túy hiện nay và mô hình hiệu quả đã được chứng minh về cai nghiện, điều trị cai nghiện ma túy.
2. Mục tiêu cụ thể

a) Tăng cường cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên quy mô rộng; đảm bảo chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và quản lý hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm thông qua việc cải tiến, đổi mới thủ tục đưa đối tượng vào Trung tâm, đổi mới hình thức, biện pháp quản lý đối tượng, tư vấn, hỗ trợ học nghề, lao động sản xuất, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho cán bộ, tăng cường cải tiến việc tiếp nhận, tổ chức cai nghiện tự nguyện và đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ cho người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm.

c) Chú trọng thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện, nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

d) Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm tác hại của việc nghiện ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV, kết hợp điều trị HIV/AIDS cho người nghiện ma túy nhiễm HIV.

đ) Đảm bảo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

Phấn đấu đến cuối năm 2015 thực hiện đạt các chỉ tiêu sau:

a) Tổ chức cai nghiện cho 4.400 lượt người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, trong đó:

- Cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 4.000 lượt đối tượng (trong đó cai nghiện tự nguyện là 200 lượt người).

- Cai nghiện tại gia đình và cộng đồng: 400 người.

b) Phấn đấu tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy cho 100% người đã hoàn thành xong thời gian cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội  Đồng Nai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.
c) Số người cai nghiện được dạy nghề và hỗ trợ học nghề là 1.140 người, trong đó:

- Dạy nghề tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội cho 740 người theo Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ.

- Hỗ trợ học nghề tại cộng đồng cho 400 người sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ.

d) Giải quyết việc làm cho 200 người sau cai nghiện.

đ) Phấn đấu giữ vững 80% xã, phường đạt chuẩn được công nhận xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của liên ngành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

e) Hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện mới nói chung, nhất là hạn chế số người nghiện là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, là học sinh, sinh viên, đảm bảo số người nghiện năm sau giảm hơn so với năm trước.

II. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Kế hoạch được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên và tăng cường hỗ trợ cho các địa bàn có nhiều người nghiện ma túy.

2. Đối tượng áp dụng 
Công chức, viên chức làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội; công chức, viên chức làm công tác quản lý sau cai nghiện, các cơ sở cai nghiện tự nguyện và cơ sở tham gia dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện; người cai nghiện, người sau cai nghiện và gia đình người nghiện ma túy.

III. Các nội dung hoạt động

1. Tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên quy mô toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh vận động cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng. Chú trọng việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện và liên tục cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng.

- Thí điểm mô hình cai nghiện ở cộng đồng của xã, phường, thị trấn và quản lý sau cai nghiện tại xã, phường, thị trấn.

- Tổng kết nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đạt hiệu quả tại cộng đồng.
- Xây dựng đề án hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện cho người nghiện thuộc các địa bàn có nhiều người nghiện ma túy.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng bao gồm các chế độ hỗ trợ người nghiện, chế độ cho các cán bộ tham gia công tác cai nghiện và các chi phí tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức, quy trình cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai.

- Củng cố hoàn thiện, nâng cao hiệu quả tổ chức bộ máy, tuyển chọn cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đúng với các chức danh, đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công việc.

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, dạy nghề, lao động trị liệu của Trung tâm nhằm đáp ứng nhiệm vụ được giao.

3. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

- Căn cứ tình hình cụ thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh quy hoạch lại hệ thống Trung tâm Cai nghiện ma túy công lập phù hợp với quy mô, số lượng người nghiện để thuận lợi trong công tác quản lý, cai nghiện, học nghề, lao động sản xuất, thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện ma túy công lập, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố về quy trình, thủ tục thành lập cơ sở cai nghiện ma túy dân lập theo Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, xây dựng quy định chế độ quản lý, giáo dục, học tập, lao động sản xuất cho người sau cai nghiện và các chế độ chính sách liên quan cho người sau cai nghiện và cán bộ quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, tại nơi cư trú, đảm bảo quyền lợi của người sau cai nghiện theo quy định tại Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan.

- Thực hiện các biện pháp liên kết, phối hợp giữa Trung tâm Quản lý sau cai với cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện thuận lợi trong học nghề, lao động, sản xuất, giải quyết việc làm sau cai nghiện.

- Tổ chức tạo việc làm cho người sau cai nghiện dưới nhiều hình thức như giúp người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất, vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
4. Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm tác hại do nghiện ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV
- Thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Đồng Nai và các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thí điểm sử dụng Methadone  và các loại thuốc hỗ trợ cai nghiện ma túy theo quy định của Bộ Y tế trong điều trị nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ.

5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện tại các Trung tâm
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại Trung tâm và tại cộng đồng.

6. Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chế độ giảm hại do nghiện ma túy và lây nhiễm HIV; đồng thời rà soát, đánh giá tác động của việc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Đề xuất phương hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về cai nghiện và quản lý sau cai phù hợp với tình hình mới.

IV. Các giải pháp thực hiện

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy nói chung, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện nói riêng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước về cai nghiện phục hồi.

3. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện. Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai có việc làm ổn định cuộc sống; hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cơ sở sản xuất sau cai nghiện tại cộng đồng; thực hiện đa dạng các hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai; lồng ghép công tác cai nghiện với chương trình kinh tế - xã hội như: Giảm nghèo, dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm và các đề án của chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: Xây dựng các cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy, các chỉ số giám sát, đánh giá các chỉ tiêu báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai, định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi. Phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể giáo dục công tác truyền thông phòng, chống và bài trừ tệ nạn ma túy, xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm để mọi người nhận thức đầy đủ và tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ đấu tranh phòng, chống ma túy; nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo về tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.
V. Phân công trách nhiệm
Kế hoạch này liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền. Do vậy, cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan đầu mối tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch Cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015. Định kỳ, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo về UBND tỉnh, Trung ương theo quy định.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét thành lập Trung tâm Quản lý sau cai nghiện theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ để sớm ổn định, đi vào hoạt động và quy hoạch lại hệ thống Trung tâm cai nghiện ma túy công lập cho phù hợp với quy mô, số lượng người nghiện, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, cai nghiện, học nghề, lao động sản xuất.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

- Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

- Phối hợp với Công an tỉnh điều tra, nắm bắt thực trạng, tình hình nghiện ma túy hàng năm trong toàn tỉnh để đề ra kế hoạch cai nghiện phục hồi cho phù hợp.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiện toàn, củng cố Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, hướng dẫn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức các hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện theo quy định của Chính phủ.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện tại cơ sở chữa bệnh và tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai các hoạt động truyền thông về cai nghiện phục hồi.

- Định kỳ hàng quý, năm đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện phục hồi, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện: 

- Điều tra, thống kê, lập danh sách, phân loại số đối tượng nghiện ma túy và lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của cơ sở chữa bệnh thuộc Nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn.

 - Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và quản lý, giúp đỡ người nghiện sau cai tại cộng đồng dân cư.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tổ chức cai nghiện cho người nghiện trong trại tạm giam, nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Quân đội về công tác phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang; đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm tốt công tác xét nghiệm Hêrôin, ma túy đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hàng năm. 

4.  Sở Thông tin và Truyền thông

Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo các cơ quan truyền thông các cấp, các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về cai nghiện phục hồi; chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin đưa nội dung tuyên truyền về cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm của cơ sở.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 Chủ trì triển khai lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó chú trọng công tác “Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, áp dụng chương trình giảng dạy về phòng, chống ma túy trong các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát hiện kịp thời những học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các cấp tổ chức cai nghiện cho học sinh, sinh viên nghiện ma túy.

7. Sở Y tế

- Hướng dẫn Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, các cơ sở cai nghiện dân lập trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế trong lĩnh vực cai nghiện, phục hồi; hướng dẫn việc thực hiện các phương pháp, quy trình cai nghiện, chữa trị cho người nghiện ma túy.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập huấn công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi tại cơ sở chữa bệnh, tại gia đình và cộng đồng.

- Chỉ đạo cơ quan y tế các cấp phối hợp với cơ quan chức năng liên quan triển khai các hoạt động cắt cơn, điều trị bệnh và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

8. Sở Tài chính

 Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện kế hoạch, thẩm định dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy đúng quy định của pháp luật.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 - Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chỉ tiêu kế hoạch ngân sách hàng năm cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

-  Xem xét, tổng hợp các dự án liên quan đến lĩnh vực cai nghiện và sau cai nghiện ma túy theo quy định hiện hành trình UBND tỉnh phê duyệt.

10. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đơn vị.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn Đồng Nai, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân
 - Chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phối hợp, quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền cho các hội viên trong tổ chức nâng cao nhận thức, tích cực tham gia vào các hoạt động cai nghiện và quản lý sau cai.

12. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ tình hình thực tế của địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện của địa phương, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu và mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy, xây dựng và thực hiện chương trình cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy giai đoạn 2012 - 2015 và kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn điều tra thống kê nắm chắc tình hình người nghiện ma túy, xây dựng kế hoạch, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai tại nơi cư trú phù hợp ở từng địa phương.

VI. Kinh phí thực hiện

- Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn (2012 - 2015) là 38.875 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách địa phương: 37.535 triệu đồng.

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 1.340 triệu đồng.

(Có biểu phụ lục và phần thuyết minh chi tiết kèm theo).
VII. Thời gian thực hiện

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015. Hàng năm có sơ kết tại các ngành, các cấp, giữa giai đoạn tổ chức sơ kết cấp tỉnh và cuối giai đoạn tổ chức tổng kết ở 03 cấp (xã, huyện, tỉnh).

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./. 
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	BIỂU KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CAI NGHIỆN MA TÚY 
VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

(Kèm theo Kế hoạch số 2529/KH-UBND 
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	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Tổng số
	Trong đó chia ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	I
	Công tác cai nghiện ma túy
	Người
	4.400
	1.100
	1.100
	1.100
	1.100
	

	
	Bao gồm:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cai nghiện tại Trung tâm theo NĐ 135/CP
	Người
	3.800
	950
	950
	950
	950
	

	
	Trong đó: - Số cai nghiện mới
	-nt-
	1.800
	450
	450
	450
	450
	

	2
	Số cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm
	-nt-
	200
	50
	50
	50
	50
	

	3
	Số cai  nghiện  tại  gia  đình, cộng  đồng (NĐ số 94/2010/NĐ-CP)
	-nt-
	400
	100
	100
	100
	100
	

	
	Trong đó: - Cai tại gia đình
	Người
	280
	70
	70
	70
	70
	

	
	                 - Cai tại cộng đồng
	-nt-
	120
	30
	30
	30
	30
	

	II
	Công tác quản lý sau cai nghiện theo NĐ 94/2009/NĐ-CP
	Người
	1.200
	300
	300
	300
	300
	

	III
	Công tác dạy nghề
	Người
	1.140
	270
	280
	290
	300
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dạy nghề tại TT. GDLĐXH Đồng Nai
	Người
	740
	170
	180
	190
	200
	Dự kiến 30% số đối tượng (ĐT) được hỗ trợ  học nghề tại cộng đồng (CĐ)

	2
	 Hỗ trợ học nghề tại cộng đồng
	Người
	400
	100
	100
	100
	100
	

	IV
	Giải quyết việc làm
	Người
	200
	50
	50
	50
	50
	

	V
	Xây dựng mới các điểm cai nghiện tại cộng đồng theo NĐ số 94/2010/NĐ-CP
	Cơ sở
	22
	11
	11
	-
	-
	

	VI
	Kinh phí thực hiện
	Triệu

đồng
	38.875
	10.318
	10.331
	9.123
	9.103
	

	
	Trong đó bao gồm:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm 
	-nt-
	34.200
	8.550
	8.550
	8.550
	8.550
	Tính bình quân 09 triệu/người/năm.
Tính 50% số ĐT được hỗ trợ tại GĐ.
20% được hỗ trợ tiền ăn tự nguyện

	2
	Cai nghiện tại gia đình
	-nt-
	260
	65
	65
	65
	65
	

	3
	Cai nghiện tại cộng đồng
	-nt-
	188
	47
	47
	47
	47
	

	4
	Cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm
	-nt-
	144
	36
	36
	36
	36
	

	5
	Hỗ trợ cho cán bộ được phân công quản lý, giúp đỡ ĐT sau cai nghiện tại nơi cư trú
	nt
	138
	30
	33
	35
	40
	

	6
	Dạy nghề tại Trung tâm GDLĐXH Đồng Nai
	Triệu

đồng
	740
	170
	180
	190
	200
	01 triệu/người

	7
	Hỗ trợ học nghề tại cộng đồng
	-nt-
	250
	100
	100
	30
	20
	01 triệu/người

	8
	Hỗ trợ tìm kiếm việc làm
	-nt-
	275
	100
	100
	50
	25
	01 triệu/người

	9
	Hỗ trợ các huyện, TX, TP xây dựng mới cơ sở cai nghiện ma túy tại cộng đồng
	-nt-
	2.200
	1.100
	1.100
	-
	-
	

	
	Trong đó đề nghị Trung ương hỗ trợ 50%
	-nt-
	1.100
	550
	550
	-
	-
	

	10
	Tập huấn công tác cai nghiện. Cấp tỉnh 01 lớp/năm và cấp huyện mỗi đơn vị mở 01 lớp cho xã, phường, thị trấn (tổng 12 lớp)
	-nt-
	480
	120
	120
	120
	120
	

	
	Trong đó đề nghị Trung ương hỗ trợ 50%
	-nt-
	240
	60
	60
	60
	60
	


Ghi chú:
- Mục 1, 4 ,6, Phần IV kinh phí hàng năm do Sở Tài chính cấp phát và quyết toán với Trung tâm theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Mục 2, 3, 5, 7, 8, 9, Phần IV chi từ nguồn đảm bảo xã hội ở cấp huyện, xã.

- Mục 10, Phần IV đề nghị Sở Tài chính cấp cho Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội để hoạt động theo Kế hoạch./.

      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                             In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

                                                                                                         Giá: 9.000 đồng
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